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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): 

Câu 1. Biểu hiện nào sau đây không phải là tình bạn trong sáng lành mạnh? 

A. Bình đẳng và tôn trọng nhau.      B. Chân thành và tin tưởng nhau. 

C. Đồng cảm sâu sắc với nhau.        D. Chỉ thân mật, gần gũi khi cần giúp đỡ. 

Câu 2. Người giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng 

A. người khác            B. Công việc.       C. lời hứa.       D. niềm tin. 

Câu 3: Để rèn luyện tính tự lập theo em cần tránh điều nào sau đây?  

A. Làm những việc vừa sức với mình. 

B. Chủ động học hỏi những điều không biết. 

C. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt. 

D. Trông chờ , dựa dẫm,  ỷ lại vào người khác. 

Câu 4: Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác được gọi là   

A. Tôn trọng người khác.               B. Liêm khiết. 

C. Giữ chữ tín.                D. Tôn trọng lẽ phải. 

Câu 5: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung là khái niệm nào 

sau đây ?  

A. Khiêm tốn.         B. Lẽ phải.  C. Công bằng.             D. Trung thực. 

Câu 6: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình  là  khái niệm 

nào sau đây? 

A. Trung thành.         B. Trung thực.             C. Tự lập.      D. Tiết kiệm. 

Câu 7: Câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” khuyên chúng ta điều gì? 

A. Chỉ chọn những bạn con nhà giàu để chơi.   

B. Chỉ nên chơi với những người giỏi hơn mình. 

C. Lựa chọn những người bạn tốt để chơi. 

D. Chỉ nên chơi với những người quen biết. 

Câu 8: Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn Lan giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra 

học bài. Việc làm đó của Lan thể hiện điều gì sau đây? 

A. Lan là người tự lập.    B. Lan là người ỷ lại. 

C. Lan là người tự tin.    D. Lan là người tự ti. 

Câu 9: A ăn trộm tiền đóng học của B và bị em phát hiện, biết em đã phát hiện, A bèn nói : Tớ 

sẽ cho cậu 1 nửa số tiền tớ lấy được nhưng cậu phải giữ bí mật. Trong tình huống này, em sẽ lựa 

chọn ứng xử  nào dưới đây cho phù hợp? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết    B. Lấy số tiền mà A cho và im lặng. 

C. Đe dọa, bắt A phải đưa hết tiền cho mình.    D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

Câu 10. Hành vi nào sau đây là không tôn trọng người khác? 

A. Nhận xét khuyết điểm của bạn trong giờ sinh hoạt.    

B. Chú ý lắng nghe khi cô giáo đang giảng bài. 

C. Thì thầm to nhỏ khi đang trong giờ học.      

D. Mải làm việc, không biết bạn về nên không chào. 

Câu 11: Ông T kiên quyết không nhận quà biếu của bất kỳ ai trong đợt tuyển dụng nhân viên 

làm việc cho công ty ông, kể cả người thân tham gia tuyển dụng. Nhận xét nào dưới đây là phù 

hợp khi nói về ông T? 

A. Sống liêm khiết                                            B. Lạnh lùng vô cảm        

C. Thiếu tính tự chủ.                                          D. Có tính kiêu kì 
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Câu 12: Trong giờ luyện tập môn toán, K rủ em mở sách hướng dẫn ra chép, vừa nhanh, vừa 

đúng, lại được điểm cao. Là người hiểu về lao động tự giác và sáng tạo, em sẽ chọn cách ứng xử 

nào dưới đây? 

A. Đồng ý mở sách giải ra chép cùng K.              B. Khuyên K cất sách giải và tự làm bài. 

C. Đợi K chép xong rồi chép lại bài của K.          D. Không dám làm vì sợ cô giáo phê bình 

Câu 13: Câu: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang phần đến cho” khuyên chúng ta 

điều gì?  

A. Lao động sáng tạo.              B. Trung thực.  

C. Lao động tự giác.               D. Tiết kiệm. 

Câu 14: Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì 

cung cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ 

lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết 

không đồng ý. Việc làm đó của bà P thể hiện  phẩm chất nào dưới đây?  

A. Bà P là người giữ lời hứa.             B. Bà P là người giữ chữ tín. 

C. Bà P là người thật thà..              D. Bà P là người tốt bụng. 

Câu 15: Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội vi 

phạm “...”, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Cụm từ còn thiếu trong dấu 

“...” là? 

A. chuẩn mực đạo đức.             B. đạo đức và pháp luật. 

C. quy định của pháp luật.                       D. chuẩn mực xã hội. 

Câu 16: Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất 

A. làm lây truyền HIV/AIDS.            B. dẫn đến vi phạm pháp luật. 

C. dẫn đến tệ nạn xã hội.             D. dẫn đến phạm tội. 

Câu 17: Hành vi nào dưới đây không phải tệ nạn xã hội? 

A. Cờ bạc.          B. Uống rượu bia.                 C. Hút thuốc lá.                 D. Chửi nhau. 

Câu 18. Khi cần gọi phòng cháy chữa cháy bạn điện số nào? 

A. 113 B. 114 C. 115 D. 116 

Câu 19. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?  

A. Quyền chiếm hữu.     B. Quyền sử dụng.   

C. Quyền định đoạt.    D. Quyền tranh chấp. 

Câu 20: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?  

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí. 

B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

C. Rủ các bạn trong lớp cùng mua pháo.  

D. Xin theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):  

Câu 1 (3 điểm): Tình huống: An sinh ra trong một gia đình khá giả, được cha mẹ hết lòng yêu 

thương. Nhưng gần đây An thường xuyên trốn học đi chơi điện tử, hút thuốc lá. Bố mẹ đã nhiều lần 

nhắc nhở, nhưng An không những không nghe mà còn cãi lại khiến bố mẹ rất buồn phiền và lo lắng. 

a. Em hãy nhận xét hành vi và việc làm của An ? 

b Từ tình huống trên em rút ra được bài học gì cho bản thân? 

c. Nêu quyền và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, ông bà? 

Câu 2 (2 điểm): Hoa và Yến là bạn học cùng lớp chơi thân với nhau nên có gì cũng chia sẻ với 

nhau. Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Yến có nhiều giấy kiểm tra ở trong cặp, Hoa liền lấy vài 

tờ. Có bạn nhìn thấy bảo:  

- Sao bạn lại tự ý lấy giấy kiểm tra của Yến? Làm như vậy là không tôn trọng tài sản của người 

khác đấy! 

- Hoa cười nói: Mình là bạn thân của Yến, mình lấy vài tờ giấy cũng chẳng sao. 

a. Em hãy nhận xét hành vi của Hoa? 

b. Nếu là bạn của Hoa em sẽ làm gì? 
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…………….Hết ……………. 
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 Phần I: Trắc nghiệm( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

Câu Đáp án Lời giải 

1 D Chỉ thân mật, gần gũi khi cần giúp đỡ không phải là tình bạn trong sáng 

lành mạnh 

2 C Người giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng lời hứa.       

3 D Để rèn luyện tính tự lập cần tránh Trông chờ , dựa dẫm,  ỷ lại vào người 

khác. 

4 A Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người 

khác được gọi là Tôn trọng người khác.  

5 B Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung là 

khái niệm Lẽ phải. 

6 C Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình  

là  khái niệm Tự lập. 

7 C Câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” khuyên chúng ta Lựa 

chọn những người bạn tốt để chơi 

8 A Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn Lan giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó 

lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của Lan thể hiện Lan là người tự lập.

  

9 A Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết 

10 C Nhận xét khuyết điểm của bạn trong giờ sinh hoạt.    

11 A Sống liêm khiết                                            

12 B Khuyên K cất sách giải và tự làm bài. 

13 C Câu: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang phần đến cho” 

khuyên chúng ta Lao động tự giác.   

14 B Bà P là người giữ chữ tín. 

15 B đạo đức và pháp luật. 

16 A Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS. 

17 D Chửi nhau. 

18 B Khi cần gọi phòng cháy chữa cháy bạn điện số114 

19 A Quyền chiếm hữu.   

20 A Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí. 

 

Phần II: Tự Luận  

Câu 1: ( 3 điểm) 

a. Hành vi của An là sai, không làm tròn bổn phận của người con trong gia đình, 

không tôn trọng lẽ phải, không tôn trọng người khác, vi phạm kỉ luật... ( 1 điểm) 

b. Bài học: Cần tự giác học tập chăm chỉ, tôn trọng bố mẹ, thầy cô, làm tròn bổn phận 

của người con với cha mẹ...( 1 điểm) 
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c. Nêu đúng, đủ nội dung Quyền và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ ( 1điểm): 

- Yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà cha mẹ. 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. 

- Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm ông bà cha mẹ. 

Câu 2: 2 điểm 

a. Hoa làm như vậy là sai (0,5đ) 

Vì: giấy kiểm tra tuy là nhỏ nhưng đó cũng là tài sản cá nhân của Yến. Dù là bạn thân 

cũng không được tự ý lấy dùng. Hoa tự ý lấy giấy kiểm tra của Yến là vi phạm quyền sở 

hữu tài sản và không tôn trọng tài sản của Yến. 0,5đ 

b. Nếu là bạn của Hoa thì em sẽ: 

- Khuyên Hoa trả lại giấy kiểm tra cho Yến và xin lỗi Yến vì đã tự ý lấy giấy kiểm tra 

mà chưa hỏi ý kiến của Yến. 0,5đ 

- Tặng cho Hoa giấy kiểm tra và nhắc Hoa lần sau cần cẩn thận chuẩn bị giấy kiểm tra 

của mình. 0,25đ 

- Nếu Hoa không nghe thì sẽ nhờ cô giáo can thiệp, giúp đỡ...( 0,25 đ) 

 


